
Filmliste Vietnamistik

Signatur Titel Regisseur Genre Audiospr. Untertitel Jahr Menge

5: CDR V1 Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn Dokumentar viet. 1

5: CDR V2 Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam Dokumentar viet., engl. 1

5: CDR V3 Trường ca con đường Cái Quan Dokumentar
vietn., engl.,

 franz.

1 

( MPC)

5: DVD V1 Indochine Régis Wargnier Drama franz.
engl., franz.,

 span.
1992 1

5: DVD V10
Kz quan Phong Nha Động

= The wonderful cave of Phong Nha
Dokumentar vietn. 1

5: DVD V11

Chù Hương và Nam Thiên Đệ Nhất Động

 = The Perfume Pagoda 

and the Perfumed Cavern

Dokumentar vietn. 1

5: DVD V12
Sự sống ở Cúc Phương

= The survivors of Cuc Phuong
Dokumentar vietn. engl. 2004 1

5: DVD V13 Ngọn nến hoàng cung Telenovela vietn. 2005 4x3

5: DVD V14 Ngã ba Đồng Lộc Lưu Trọng Ninh Spielfilm vietn. 1

5: DVD V15 Dòng thời gian Dokumentar vietn. 1

5: DVD V16 Apocalyse Now Francis Ford Coppola Kriegsfilm dt. , engl. dt., engl. 2002

5: DVD V17 Biển Việt Nam Dokumentar
vietn., engl., 

franz., span.
2006

2x2 

(Teil 1 

fehlt)

5: DVD V18 Địa chấn ở Điện Biên Phủ Dokumentar vietn. 2003 1

5: DVD V19
Der Krieg in Vietnam

 : die geheimen Bilder der US-Army
deutsch 2003 1

5: DVD V2
The scent green papaya 

= Duft der grünen Papaya
Trần Anh Hùng Drama vietn. engl. 1994 1

5: DVD V2/I
Der Duft der grünen Papaya 

=Mùi đu đủ xanh
Trần Anh Hùng Drama dt., vietn. dt. 1994 1



5: DVD V20 Thỏa nỗi nhớ mong : Dân ca ba miền Musik vietn. 1

5: DVD V21 Trường Sơn hùng tráng Dokumentar vietn. 1999

2x2 

(Teil 1 

fehlt)

5: DVD V22 Củ Chi Guerrillas Dokumentar vietn. 1

5: DVD V3 Gái nhảy  Lê Hoàng Drama vietn. 2003 1

5: DVD V4 Lọ lem hè phố (Gái nhảy 2)  Lê Hoàng Drama vietn. 2004 1

5: DVD V5
Lễ hội Kinh Bắc

= Kinh Bac festival
Dokumentar

vietn., engl., 

franz., 

span., jap., 

koreanisch

1

5: DVD V6
Còn lại với thời gian  

= Lasting with time
Dokumentar vietn. vietn., engl. 2005 1

5: DVD V7 
Kz bí hồ Ba Bể

= the myterious Babe Lakes 
Dokumentar vietn. vietn., engl. 1

5: DVD V8
Ngày cuối cùng của chiến tranh 

= Last day of the war
Dokumentar vietn. vietn., engl. 2005 1

5: DVD V9 Bình Định và câu chuyện Hàn Mặc Tử Dokumentar vietn. 1

5: VCD V1 Việt Nam : Đất nước con người Dokumentar vietn.
2001

-2005
12

5: VCD V2 Ký ức Điện Biên Phủ Dokumentar vietn. 2004 2x2

5: VCD V3 Ngày xuân thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám Dokumentar vietn. 2007 1

5: VCD V4 Vài nét về đàn trành Dokumentar vietn. 2

5: VCD V5 Vài nét về đàn bầu Dokumentar vietn. 2

5: VCD V6 Tương phùng tương ngộ : Dân Ca Quan Họ Karaoke vietn. 2002 1

5: VCD V7 Cắp nón đón đò :  Dân Ca Quan Họ Musik vietn. 1

5: VCD V8 Nhớ mãi khôn nguôi :  Dân Ca Quan Họ Musik viet. 2004 1

5: VDC V9 Quan Âm Thị Kính : Chèo
Musiktheater

 (Cheo)
vietn. 1999 1

5: VCD V10 Súy Vân : Chèo
Musiktheater

 (Cheo)
vietn. 2001 2

5: VCD V11 Những trích đoạn chèo truyền thống đặc sắc
Musiktheater 

(Cheo)
vietn. 1997 1



5: VCD V12 Đất tổ : Làng cổ Đường Lâm Dokumentar vietn. 1

5: VCD V13 Biệt Động : Sài Gòn- Gia Định Dokumentar vietn. 2005 2

5: VCD V14 Sài Gòn : Thành phố Hồ Chí Minh Dokumentar vietn. 2004 1

5: VCD V15 Sài Gòn : xưa và nay Dokumentar vietn. 2004 1

5: VCD V16 Phong Nha- Kẻ Bàng Dokumentar vietn. 2005 1

5: VCD V17 Danh lam thắng cảnh Cố Đô Huế Dokumentar vietn. 1

5: VCD V18 Gánh cải Trạng Nguyên
Volksoper 

(Cai luong)
vietn. 3

5: CD V1 Nhã nhạc cung đình Huế Musik vietn. 1

5: CD V2 Dạ cổ hoài lang : hòa tấu tranh, sáo bầu Musik vietn. 1

5: CD V3 Tiếng hát quê hương Musik vietn. 1

5: CD V4 Xuân Hinh hát văn Musik vietn. 1994 1

5: CD V5 Hát thơ nhũung mảnh đời Kiều
Gedichte 

(ngam tho)
vietn. 2004 2

5: CD V6 Mùa xuân chín : thơ Hàn Mặc Tử
Gedichte 

(ngam tho)
vietn. 2005 1

5: CD V7 Quan Âm Thị Kính : cải lương
Volksoper

 (Cai luong)
2002 1

5: DVD V23
L'amant

= Người Tình
Jean-Jacques Annaud Drama vietn., franz. vietn., franz. 1992 1

5: DVD V23/I
Der Liebhaber 

= Người Tình
Jean-Jacques Annaud Drama dt., engl. dt., engl. 1992 1

5: VCD V19 Thương nhớ đồng quê Nguyễn Nhật Minh Drama vietn. dt., frz. 2

5: DVD V24
The Vertical of the sun 

= Mùa hè chiều thẳng đứng 
Trần Anh Hùng Drama vietn. engl. 2001 1

5: DVD V24/I
At the height of  summer

= Mùa hè chiều thẳng đứng 
Trần Anh Hùng Drama vietn. engl. 2001 1

5: DVD V25
Cyclo

 = San lun che fu = Xích lô
Trần Anh Hùng Drama engl. chin., engl. 1995 1

5: DVD V25/I
Cyclo 

= Xích lô
Trần Anh Hùng Drama dt., vietn. dt., engl. 1995 1

5: DVD V26
The quiet American

= Người Mỹ trầm lặng
Phillip Noyce Drama engl. engl. 2002 1



5: DVD V26/I
Der stille Amerikaner 

= Người Mỹ trầm lặng
Phillip Noyce Drama dt., engl. dt., engl. 2002 2

5: DVD V27
Song of the stork 

= Vũ khúc con cò

Nguyen Phan Quang 

Binh 

& Jonathan Foo

Spielfilm
vietn., 

chin. (Taiwan)
vietn. 1

5: DVD V28 Bao giờ cho đến tháng mười Đặng Nhật Minh Drama vietn. 1984 1

5: DVD V28/I 
Bao giờ cho đến tháng mười

=Wenn der zehnte Monat kommt 
Đặng Nhật Minh Drama vietn.

engl., franz., 

dt.
1984 1

5: DVD V29
Chị Dậu : 

dựa theo "Tăt Đèn" của Ngô Tất Tố
Anh Thai Spielfilm vietn. 1

5: DVD V30 Tuổi thơ dữ dội Nguyễn Vinh Sơn Spielfilm vietn. 1

5: DVD V31 Vợ chồng A Phủ Mai Lộc Spielfilm vietn. 1

5: DVD V32 Làng Vũ Đạo ngày ấy Nguyễn Tự Huy Spielfilm vietn. 1

5: DVD V33 Hà Thành 36 phố phường Dokumentar vietn. 1

5: DVD V34 Những di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam Dokumentar
vietn., engl.,

 franz., span.
1

5: DVD V35 Sự nhọc nhằn của cát Nguyễn Thước Dokumentar vietn. 2002 1

5: DVD V36 
Sapa : thị chấn trong mây

= Sapa, the town in the clouds
Dokumentar vietn. 1

5: DVD V37
The rebel 

= Dòng máu anh hùng
Chánh Trực Actionfilm vietn., dt. deutsch 2007 1

5: Video V6 Lá ngọc cành vàng Drama vietn. 1

5: Video V9 Gánh hàng hoa Drama vietn. 1

5: DVD V38 
Ba mùa 

= Three seasons 
Tony Bùi Drama dt., vietn. deutsch 1999 1

5: DVD V39 
Mê thảo : Thời vang bóng 

= Il fut un temps
Việt Linh Drama vietn. franz. 2002 1

5: DVD V41 

Những người thợ xẻ :

Phỏng theo truyện ngắn cùng tên của

 Nguyễn Huy Thiệp

Vương Đức Drama vietn. 1999 1

5: DVD V43
Ký sự Mê Kông : 21

- Phần trên lãnh thổ Việt Nam
Dokumentar vietn. 4



5: DVD V44
Tran Anh Hung collection: 

Der Duft der grünen Papaya - Cyclo
Trần Anh Hùng Drama dt.,vietn. dt.

1993 

u. 

1995

2

5: VCD V20 Sang Sông Trọng Trinh Drama vietn. 2008 ??1

5: Video V1 Vietnam: La premiere guerre Daniele Rousselier Dokumentar frz. 1

5: Video V5 Thuyền nhân Việt Nam Dokumentar vietn. 1

5: Video V8 Bão tình Drama vietn. 1

5: Video V7 Vietnam : Die Wahrheit Dokumentar dt. 1988 1


